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CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

2.30.04.74.008/05/2000CườngĐặng Minh04671810041

0.00.00.00.009/05/2000BảoNguyễn Huy04671811892

4.11.07.08.017/03/2001AnPhạm Duy04671911683

3.81.05.710.010/07/2001AnPhạm Khánh04671911694

3.82.05.75.008/04/2000BiĐỗ Trường04671911735

5.76.06.32.012/04/2000ChungNguyễn Bá04671911746

7.88.07.010.024/07/2001ĐứcNguyễn Huỳnh04671911817

2.60.06.02.024/01/2000HảoBùi Đức04671911868

2.41.04.32.016/08/2000HiếuHồ Trọng04671911879

5.13.06.79.016/10/2001HiếuVi Thanh046719118810

5.54.06.310.031/12/2001HoàiTrương Nguyên Đức046719118911

0.00.00.00.006/12/1993HuyKiều Đăng046719119212

0.00.00.00.026/12/1997HưngPhạm Đình Đinh046719119613

6.06.06.35.008/05/2001KhaThái Thanh046719119714

3.12.05.30.008/01/2001KhangHuỳnh Chí046719119815

7.39.04.79.026/05/2001KhoaLê Minh046719119916

2.71.04.35.019/11/2001KhoaNguyễn Anh046719120017

2.41.04.70.011/01/2001LâmNguyễn Hoàng046719120318

2.71.04.35.001/07/2001LâmTrương Quang046719120419

7.69.05.310.028/07/2001LuânNguyễn Thanh046719120720

5.14.07.03.010/06/2001NamLê Hoàng046719121021

5.35.05.08.018/07/2001NghĩaNguyễn Hữu Đức046719121122

3.11.04.39.024/02/2001NhânHồ Trọng046719121223

5.47.04.32.009/12/2001NhânNguyễn Hữu046719121324

7.88.07.010.030/10/2001PhúcNguyễn Công046719122125

3.82.05.75.002/03/2001QuangChâu Đăng046719122226

5.45.05.38.024/07/1998QuânHuỳnh Hoàng046719122327

2.80.05.08.021/11/2001QuốcTrương Mậu046719122528

4.03.05.34.025/11/2001SựHuỳnh Hoàng046719122929

2.80.05.08.015/07/2000TânNguyễn Thanh046719123030

7.08.07.02.017/12/2000ThuậnĐoàn Công046719123631

3.73.05.31.001/09/2001ThuậnNguyễn Minh046719123732

4.44.04.75.026/09/2001ThươngTrần Công046719123833
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GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

1.90.03.74.028/11/1999ToànDoãn Thanh046719123934

3.71.05.79.002/12/2001TrungNguyễn Thành046719124435

2.90.06.34.002/08/2001TuấnHứa Phạm Quốc046719124536

3.31.04.79.006/09/2001TuấnTrần Thanh Kim046719124637

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 18 tháng 01 năm 2021

16(43.2%)8(21.6%)7(18.9%)1(2.7%)5(13.5%)0(0%)0(0%)37(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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